
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  8  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 120 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh (gồm 12 người hành nghề). 

2. Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi (gồm 19 người hành nghề). 

3. Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng (gồm 42 người hành 

nghề). 

4. Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (gồm 28 người hành nghề). 

5. Bệnh viện Quân – Dân Y (gồm 10 người hành nghề). 

6. Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu (gồm 02 người hành nghề). 

7. Phòng khám đa khoa Bác sĩ Hên (gồm 04 người hành nghề). 

8. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú (gồm 03 người hành nghề). 

 (Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    /8/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG     

1 
Quách Thạch Bảo 

Anh 

006192/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Hồi 

sức tích cực & 

chống độc 

    

2 Tiêu Tường Vy 
006190/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Hồi 

sức tích cực & 

chống độc 

    

3 
Phạm Lâm Mỹ 

Duyên 

006184/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
    

4 
Trương Thụy Cẩm 

Tiên 

006181/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Lâm Thanh Tùng 
006185/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

    

6 Trần Thị Đa Lin 
004914/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

    

7 Lê Bảo Tuấn 
006188/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Chấn 

thương chỉnh hình 
    

8 Nguyễn Thị Hương 
000641/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/05 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Khám bệnh 
  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/8/2023 

9 Lý Thị Chánh 
000284/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/05 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Khám bệnh 
  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/8/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Vũ Thị Kiều Trang 
05160/ST-

CCHN 

Y học cổ truyền, Bổ sung thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn 

VLTL-PHCN theo Quyết định số 

54/QĐ-SYT ngày 02/02/2023 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sĩ, Khoa YHCT   

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/8/2023 

11 Đặng Thế Đạt 
667/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Khoa 

Dược 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/8/2023 

12 Lê Thị Thanh Loan Phục vụ   

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phòng HCQT   

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/8/2023 

II BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN – NHI  SÓC TRĂNG     

1 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

001636/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân điều 

dưỡng. Phòng 

Điều dưỡng 

  Sửa CCHN 

2 Hồ Thị Huỳnh Giao 
001663/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân điều 

dưỡng. Phòng 

Điều dưỡng 

  Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Lê Thị Mỹ Hòa 
000106/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng 

trưởng khoa. Khoa 

Khám bệnh 

  Sửa CCHN 

4 
Đặng Thị Tuyết 

Mai 

002013/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng. Khoa 

Khám bệnh 
  Sửa CCHN 

5 
Dương Thị Hồng 

Nhung 

001942/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng. Khoa 

Khám bệnh 
  Sửa CCHN 

6 
Nguyễn Thị Mỹ 

Tiên 

000912/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng, Khoa 

Liên chuyên khoa 
  Sửa CCHN 

7 Trần Thị Hoa 
000255/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa HSTC&CĐ 

Nhi 

  Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 
Trần Ngọc Thảo 

Như 

006171/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ nhi Khoa, 

Khoa Nhi tổng 

hợp 

  Bổ sung mới 

9 
Phùng Công 

Thưởng 

006182/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ nhi Khoa, 

Khoa Nhiễm nhi 
  Bổ sung mới 

10 Trần Thị Cẩm Như 
004345/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhiễm nhi 
  Sửa CCHN 

11 Lý Thị Thanh Trân 
002423/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Khoa 

Xét nghiệm 

  Sửa CCHN 

12 Ngô Hoàng Quyên 
006159/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Sản phụ 

khoa - Khoa Phụ 
  Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

13 Trương Anh Thư 
006174/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Sản phụ 

khoa - Khoa Hậu 

phẫu - Hậu sản 

  Bổ sung mới 

14 
Lương Thị Mỹ 

Nương 

001719/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Hộ sinh - Khoa 

Sanh 
  Sửa CCHN 

15 Nguyễn Mai Thảo 
001943/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng 

trưởng khoa. Khoa 

Dinh dưỡng 

  Sửa CCHN 

16 Võ Tuyết Sang 
004167/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng, Khoa 

sơ sinh 
  Sửa CCHN 

17 Trần Thị Mỹ Dung 
002385/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Nhi Khoa, 

Khoa HSTC&CĐ 

Nhi 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu Sóc 

Trăng. Làm 

vào các 

ngày ra trực 

Bổ sung cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

18 Nguyễn Văn Cầm 
005456/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Nhi Khoa, 

Khoa HSTC&CĐ 

Nhi 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu Sóc 

Trăng. Làm 

vào các 

ngày ra trực 

Bổ sung cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

19 Trần Phát Đạt 
05129/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa- 

Gây mê hồi sức 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Gây mê hồi 

sức - Khoa GMHS 
  

Nghỉ việc từ 

01/8/2023 

III BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG     

1 Văn Phụng Thống 
008135/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 5 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CKII Sản 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Sài 

Gòn 

  

2 Tô Thị Kim Thu 
006150/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, nhi khoa 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Lâm Hoàng Huy 
002289/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Thứ 7 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CKI Nhi 

Sáng 7:00 - 

11:00 

Chiều 13:00 

- 17:00 

Bệnh viện 

đa khoa Sóc 

Trăng 

  

4 Trần Phát Đạt 
05129/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ GMHS     

5 
Trần Thị Ngọc 

Hạnh 

0002761/CM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 7, Chủ Nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

khoa 

 

Từ 0700 đến 

1630 

Bệnh viện 

Sản nhi Cà 

Mau 

  

6 
Nguyễn Đào Nhật 

Minh 

007635/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa 

Thứ 2, thứ 4, thứ 6 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

khoa 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Sài 

Gòn 

  

7 
Phan Thị Hồng 

Thanh 

0003838/VL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chẩn 

đoán hình ảnh 

Thứ 7, Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1300 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CĐHA 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Sa 

Đéc 

  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 
Nguyễn Phương 

Khanh 

005569/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 3, Thứ 4 

 Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 -1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CKII Nhi 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Sài 

Gòn 

  

9 
Nguyễn Thị Hồng 

Ơn 

000801/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 5 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 -1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Thạc sĩ bác sĩ sản 

phụ khoa 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ 

  

10 Chu Tú Phương 
053824/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản 

Thứ 3  

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCK Sản 

phụ khoa 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Sài 

Gòn 

  

11 Nguyễn Tài Vô 
005852/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 3, Thứ 7  

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

Phụ khoa 
  

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 

12 Nguyễn Sơn Khoa 
04763/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, CN 

Từ 17h00 - 0700 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi 

Sáng 7:00 - 

11:00 

Chiều 13:00 

- 17:00 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

13 Nguyễn Thị Ngân 
005434/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 

Từ 17h00 - 0700 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi 

Sáng 7:00 - 

11:00 

Chiều 13:00 

- 17:00 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 

14 
Tiết Huỳnh Kim 

Phượng 

05276/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7 

Từ 17h00 - 0700 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi 

Sáng 7:00 - 

11:00 

Chiều 13:00 

- 17:00 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 

15 Nguyễn Văn Cầm 
005456/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 3, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật 

Từ 17h00 - 0700 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi 

Sáng 7:00 - 

11:00 

Chiều 13:00 

- 17:00 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 

17 Liên Bảo Trân 
043835/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 6, thứ 7, Chủ nhật  

Sáng 0700 - 1130 

Chiều  1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Nội 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Trung Ương 

Cần Thơ 

Sáng 0700 - 

1100 

Chiều 1300 

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

- 1700 

18 Hồ Thái Hồ 
007625/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

Khoa 

Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn  

Bác sĩ Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phụ sản Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1700 

Đều chỉnh thời 

gian giờ làm 

việc 

19 
Phạm Ngọc Huỳnh 

Giao 

005661/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ GMHS   

Nghỉ việc từ 

ngày 

17/07/2023 

20 Trần Kim Chi 
004545/TV-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nội   

Nghỉ việc từ 

ngày 

03/07/2023 

21 Quách Duy Linh 
000014/ĐT-

CCHN 
Ngoại chấn thương chỉnh hình 

Thứ 3 

Sáng 0700 - 1130 

Chều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại chấn 

thương chỉnh hình 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/06/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

22 Trương Hoàng Phúc 
004946/CT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Thứ 3 

Sáng từ 0700 - 1130 

Chều từ 1300 - 1630  

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ KBCB Nhi 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày 

15/07/2023 

23 
Phan Thị Thanh 

Hằng 

007064/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ 

khoa 

Thứ 7, Chủ Nhật 

 Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ KBCB Sản 

Phụ khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

24 Dương Trường Sơn 
005875/CT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ nội khoa   

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

25 
Nguyễn Ngọc Vi 

Thư 

006257/CT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh khoa Nhi 

Thứ 4 

Sáng từ 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ CKI Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

26 
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

005332/CT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chử nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều  1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

27 
Huỳnh Ngọc 

Nguyên Khánh 

004259/CT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 3, Thứ 5 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều  1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ CKI ngành 

lão hóa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

28 Hồ Mạnh Phương 
001604/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai – Mũi - Họng 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ TMH   

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

29 Ngô Yến Phương 
006829/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tai mũi họng 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ CKI TMH 

Phòng khám 

Medlatec 

Cần Thơ 

Từ 0700- 

1700 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

30 La Triều Vĩ 
005710/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng - hàm - mặt 

Thứ 3 

Sáng 0700 - 1130 

Chều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ   

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

31 Trần Quốc Huy 
007464/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 7, Chủ Nhật  

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

BS Sản khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

32 Huỳnh Công Thuấn 
005777/CT-

CCHN 
Khám chữa bệnh nhi khoa 

Chủ nhật  

Sáng 0700 -1130 

Chiều 1300 -1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ KBCB Nhi 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày 

15//07/2023 

33 Lê Cao Nhân 
000989/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ 

khoa 

Thứ 6 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

BS Sản khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

34 
Nguyễn Thành 

Công 

004988/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại chấn thương chỉnh 

hình 

Thứ 6, Thứ 7 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CKI Ngoại 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

35 Trần Ngọc Hạnh 
000297/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, 

Ngoài giờ hành chính hoặc khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKI Nhi 

Làm việc tại 

Bênh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

36 Phan Thị Mỹ Xuyên 
007069/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ 

khoa 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ sản 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

37 Nguyễn Văn Sử 
004220/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ 

khoa 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ KBCB Sản 

Phụ khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

38 
Mã Duy Phước 

Hiển 

001389/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Tai Mũi Họng 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ GMHS 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

39 Trần Thị Trúc Linh 
003439/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp 

Thứ 7 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, Ngoài giờ hành chính hoặc 

khi không có lịch làm việc tại cơ 

sở chính thức 

Bác sĩ KBCB Nội 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày  

01/08/2023 

40 Lý Thị Diễm Trang 
001698/HAUG- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KCB Nhãn 

khoa 

Công ty Mắt 

Tinh Anh 

Phương 

Châu 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/08/2023 

41 Trần Tiểu Thanh 
045351/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CKI Nhi 

khoa 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/08/2023 

42 Phạm Thị Thảo Vi 
04227/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về việc quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng cao 

đẳng 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

kỹ thuật y  

IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN     

1 Thạch Thị Cẩm Thu 
006180/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB Sản 

phụ khoa 
  Bổ sung 

2 Lâm Yến Nhi 
006183/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g; 

chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB Sản 

phụ khoa 
  Bổ sung 

3 Trương Văn Minh 
003979/CT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 5; thứ 

6; Thứ 7; CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều: 13g-17g 

Thứ 4: Sáng 6g-11g; chiều:13g-

16g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

4 
Tăng Triều Xuân 

Vũ 

04035/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội hô hấp 

 Toàn thời gian; Thứ 3; Thứ 5; 

Thứ 6; Thứ 7; CN: Sáng: 7g-11g; 

Chiều: 13g-17g 

Thứ 4: Sáng: 6g-11g; Chiều: 17g-

20g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Nguyễn Phước Hiếu 
03727/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 Toàn thời gian; Thứ 2; Thứ 7: 

Sáng: 6g-11g; Chiều:13g-16g  

Thứ 3;thứ 4; thứ 5;CN: Sáng: 7g-

11g; Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

6 Mai Hoài Hận 
03979/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4;  thứ 7: Sáng 7g-11g; Chiều 

13g-17g 

Thứ 5: 6g-15g 

CN: Sáng 6g-11g; Chiều 13g-16g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, thăm dò 

chức năng 

  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

7 Danh Chường 
003689/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa-Huyết học 

 Thứ 2;Thứ 3;Thứ 5 Thứ 6; CN: 

Sáng:7g-11g; Chiều:13g-17g 

Thứ 4: 6g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

8 Võ Hồng Phúc 
0002714/VL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

 Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 4; thứ 

6; thứ 7: Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g 

Thứ 3: Sáng 6g-11g, chiều 17g-

20g 

Thứ 5: Sáng 6g-11g, chiều: 13g-

16g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, tiêm khớp 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

9 Lý Thị Kim Hoàng 
04026/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội hô hấp 

Toàn thời gian; Thứ 2; Thứ 3; 

Thứ 4; Thứ 6; CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Thứ 5:  6g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Trần Tấn Đạt 
05307/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 4; thứ 

5; thứ 6: Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g 

Thứ 3; thứ 7: 6g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

11 Lai Minh Trang 
05306/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 4; thứ 

5; thứ 6: Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g 

Thứ 3; thứ 7: 6g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

12 Đặng Minh Trị 
000445/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian; Thứ 3; thứ 4; thứ 

5; thứ 7: Sáng 7g-11g, chiều 13g-

17g 

Thứ 2:6g-15g 

Thứ 6: Sáng 6g-11g, chiều 17g-

20g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm, 

thận nhân tạo 

  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

13 Hữu Thị Trúc Mai 
0002844/BL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5: Sáng 6g-11g, chiều 13g-

17g 

Thứ 6: 6g-15g 

Thứ 7: Sáng 7g-11g, chiều 17g-

20g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

14 Lê Tố Hảo 
006128/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 4; thứ 

6; thứ 7: Sáng 7g-11g, chiều 13g-

17g 

Thứ 5; CN: sáng 6g-11g, chiều 

17g-20g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

15 Nguyễn Xuân Hữu 
003101/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-

Nội khoa 

Toàn thời gian; Thứ 3;thứ 4;thứ 

5;thứ 6;thứ 7: Sáng 7g-11g, 

chiều: 13g-17g 

CN: 6g-14g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa,siêu âm 

  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

16 Đỗ Hoài Phong 
002936/HAUG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

5; thứ 7; CN: Sáng 7g-11g, chiều 

13g-17g 

Thứ 4: 6g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa; nội soi tiêu 

hóa 

  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

17 Mã Ngọc Lâm 
04367/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2: Sáng 6g-

11g, chiều 17g-20g 

Thứ 3; thứ 5; thứ 6; thứ 7; chủ 

nhật: Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa, thận nhân tạo 

  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

18 Huỳnh Ngọc Được 
000876/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5; thứ 6: 6g-14g 

Thứ 7; CN: 6g-11g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

19 Nguyễn Phổ 
006112/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

5; thứ 6; thứ 7;CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

ngoại khoa, siêu 

âm 

  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

20 
Huỳnh Thị Mỹ 

Ngân 

006146/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa -  

Mắt 

Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên khoa 

Mắt 

  

Bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn:  

Chuyên khoa 

Mắt 

21 Triệu Kim Nguyên 
05220/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Da liễu 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 6; thứ 7; CN: Sáng: 7g-

11g; Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên khoa 

Da liễu 

  

Bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn: 

Da liễu 

22 Dương Sử Thông 
006094/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội-Gây mê hồi sức 

 Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB Nội 

khoa, GMHS  
  

Bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn: 

Gây mê hồi 

sức 

23 Tè Thị Hồng Tươi 
000665/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4;thứ 5; thứ 6; CN: Sáng 7g-11g; 

chiều 13g-17g 

CNHS, Điều 

dưỡng trưởng 

bệnh viện 

  
Cấp lại chứng 

chỉ hành nghề 

24 Hữu Thị Trúc Mai 
0002844/BL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5: Sáng 7g-11g, chiều 13g-

17g 

Thứ 6: 6g-15g 

Thứ 7: Sáng 7g-11g, chiều 17g-

20g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

25 Mã Ngọc Lâm 
04367/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2: Sáng 6g-

11g, chiều 17g-20g 

Thứ 3; thứ 5; thứ 6; thứ 7; CN: 

Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa, thận nhân 

tạo,siêu âm 

  

Bổ sung chứng 

chỉ siêu âm 

tổng quát 

26 Hồ Tấn Hòa 
000258/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Toàn thời gian; Từ thứ 2 đến thứ 

7: Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ 

01/08/2023 

27 Trần Khánh Linh 
04926/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27 tháng 05 năm 

2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; Thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5; thứ 7; CN: Sáng: 7g-

11g; Chiều: 13g-17g 

Y sĩ, khoa CĐHA   Bổ sung 

28 Nguyễn Thị Trân 
006134/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 4, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

CĐĐD, khoa Nội   

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ 

13/06/2023 

V BỆNH VIỆN QUÂN – DÂN Y SÓC TRĂNG     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Danh Tiền 

04817/ST-

CCHN,  

QĐ 09/QĐ-

SYT ngày 

11/2/2020 của 

Sở Y tế 

Khám chữa bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - chẩn đoán hình ảnh 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ đa khoa - 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Khoa Khám bệnh 

KCB từ thứ 

hai đến thứ 

sáu tại 

TTYT TP. 

Sóc Trăng 

Bổ sung mới 

2 
Phạm Lâm Minh 

Khánh 

1485/CCHN-D-

SYT-ST 
Bản lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Dược sĩ cao đẳng 

Khoa Dược-VT-

TTB-CNK 

  Bổ sung mới 

3 Phan Thị Bích Liễu 
395/CCHN-D-

SYT-ST 
Bản lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Dược sĩ cao đẳng 

Khoa Dược-VT-

TTB-CNK 

  
Điều chỉnh 

CCHN 

4 
Quách Phương 

Tùng 

394/CCHN-D-

SYT-ST 
Bản lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Dược sĩ cao đẳng 

Khoa Dược-VT-

TTB-CNK 

  
Điều chỉnh 

CCHN 

5 Thái Thị Mi 
004797/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Khoa Khám bệnh 

  
Điều chỉnh 

CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 Nguyễn Thị Hiền 
001977/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Cử nhân hộ sinh 

Khoa Khám bệnh 
  

Điều chỉnh 

CCHN 

7 Huỳnh Thị Tho 
004305/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; Thực hiện 

các Kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Cao đẳng Kỹ thuật 

PHCN/ Y sỹ 

Khoa Y học Dân 

tộc 

  
Điều chỉnh 

CCHN 

8 Nguyễn Bích Tuyền 
005009/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; Thực hiện 

các Kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Cao đẳng Kỹ thuật 

PHCN/ Y sỹ 

Khoa Y học Dân 

tộc 

  
Điều chỉnh 

CCHN 

9 
Trần Thị Thanh 

Xuyên 

004731/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; Thực hiện 

các Kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Cao đẳng Kỹ thuật 

PHCN/ Y sỹ 

Khoa Y học Dân 

tộc 

  
Điều chỉnh 

CCHN 

10 Phạm Văn Huấn 
000265/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp, chẩn đoán hình ảnh 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội 

tổng hợp/Khoa 

Cận Lâm sàng 

    

VI TTYK HOÀNG TUẤN VĨNH CHÂU     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Sơn Thị Sen 
0002951/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

499/QĐ-SYT bổ sung phạm vi: 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 2,3,4,5,6,7; Từ 06h đến 17h  
Bác sĩ KCB CK 

SPK 
  Bổ sung mới 

2 Đoàn Nhật Thảo 
04780/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

499/QĐ-SYT bổ sung phạm vi: 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

VLTL-PHCN 

Thứ 2,3,4,5,6,7; Từ 06h đến 17h 
Ý YHCT; VLTL-

PHCN 
    

VII PKĐK BÁC SĨ HÊN     

01 Trần Thành Bảo 
000225/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

 
Từu thứ ba đến chủ nhật  

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội  
    

02 Bành Phước Hải 

000031/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 

 000031/ST-

CCHN 
 

Nghỉ việc 

7/2023 

03 Lê Tuấn Cường 
03650/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

 
Điều dưỡng cao 

đẳng 
 

Nghỉ việc 

7/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y. 

04 Trương Hoài Nam 
002547/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền 
 

Bác sĩ đông y, 

Vật lý trị liệu 
 

Nghỉ việc 

7/2023 

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ    
 

1 
 Nguyễn Thị Kim 

Tiến 

006165/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (chứng nhận: Thực hành 

Sản khoa, CSSKSS) 

1:T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700; 

T71300-1700;  

Bác sỹ KBCB 

đa khoa- NV 

Khoa Ngoại - 

CSSKSS và 

Phụ Sản 

  

T2T3T4T5T6

T7 (chiều T7) 

2 Trần Minh Nhựt 
005989/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

1;T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700;  

CN XN, NV 

Khoa XN-

CĐHA 

  

T2T3T4T5T6 

3 Văn Hoàng Tủy 
002315/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (chứng chỉ: Kỹ thuật đo 

điện não đồ) 

1:T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700;  

Y sỹ KBCB đa 

khoa - NV 

Khoa Khám 

  

T2T3T4T5T6 
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